
Khô (cho ngành bảo trì tòa nhà)Ướt và khô Bụi mịn

46dB(A)

Độ ồn thấp

Chế độ quay số: 1
Máy: VC001GL

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah
*1BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

76 phút 170 phút*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin đề xuất

 Công Suất Cao
Độ Bền Cao
Truyền Tín Hiệu Điện Tử

Máy Khoan Động Lực

Máy Khoan Đục Bê Tông

Máy Cắt Cỏ

 Máy Cắt Bê Tông
Máy Đa Năng

Máy thổi bụi

Máy Thổi

Máy Tỉa Hàng Rào

Máy Bắn Đinh Radio

Đèn LED

Quạt
Máy làm mát & ấm

Ấm Đun Nước

Máy Siết Bu Lông

Máy Khoan Đa Năng

Máy Khoan Động Lực

Máy Khoan Góc

Máy Khoan Đất

Máy Đục Bê Tông

Máy Mài Góc

Máy Cưa Đĩa

 Máy Cưa Đa GócTrượt

Máy Bơm Hơi

Máy Cưa Xích

Máy Đánh Bóng

Máy Bào

Máy Cưa Vòng

Máy Cưa Đĩa
Cắt Sâu

Máy Đánh Cạnh 

Máy Cắt
Kim Loại

Máy Cưa Đĩa
Tay Cầm Phía Sau

Máy Cưa Kiếm

Máy
Hút Bụi

Máy Hút Bụi

Máy hút bụi
đeo vai

Máy Cắt Cỏ

Máy Cắt Cành Trên Cao

Máy Vặn Vít

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

Máy Khoan, Vặn Vít
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Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Khô & ướt
Bụi mịn

Khô (cho ngành bảo trì tòa nhà)
VC002GL / VC004GL
VC005GL

VC001GL / VC003GL
Máy Hút Bụi Dùng Pin

Phụ kiện kèm theo:
Đầu hút T (191G86-8), ống thẳng có khoá (140G19-0), ống cong (140G26-3), ống mềm 32mm-1.7m (199493-7), túi bụi nhựa (195432-5), móc đa năng (413B37-4), nút chặn (451350-0), 
đầu hút khe (198919-6), bộ lọc vải (144625-1)(VC001GL/VC003L), (191V71-1)(VC005GL).

Đầu hút T (199455-5), ống mềm 28mm-3.5m (195433-3), ống mềm 38mm-2.5m(195434-1),túi nhựa (195432-5), ống thẳng (192563-1), ống cong (192562-3), đầu hút khe (410306-2), móc 
đa năng (413B37-4), nút chặn (451350-0), vòng bít trước 22 (195547-8), vòng bít trước 24 (195546-0), bộ giảm rung (191V68-0), bộ lọc trước (191V70-3), bộ lọc bụi nhỏ H (191V70-3).

Máy Hút Bụi Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Ống tuần hoàn

Dây không tĩnh 
điện

VC001GLZ

VC001GLZ / VC002GLZ / VC003GLZ / VC004GLZ / VC005GLZ:
VC001GLZ / VC003GLZ / VC005GLZ :

VC002GLZ / VC004GLZ :

Không kèm pin, sạc

VC001GLZ / VC002GLZ / VC003GLZ / VC004GLZ / VC005GLZ

Khả năng chứa
Lưu lượng khí tối đa
Lưu lượng hút tối đa
Thời gian sử dụng liên tục (phút)
Mức độ rung
Độ ồn động cơ
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

Bụi / Nước: 8 / 6 L
3.2 m³/phút
23 kPa
với pin BL4050F mức 1 / 5: 220 / 28
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
70 dB(A) hoặc thấp hơn
366 x 334 x 425 mm 
8.1 kg (với pin BL4020)  - 11.2 kg (với pin 
BL4080F) 

Bộ lọc nước 
Phụ kiện

Máy: VC001GL, VC003GL
Mã số 191V67-2

Túi bụi nhựa (10 cái)
Mã số 195432-5

Bộ giảm rung 
Máy: VC002GL, VC004GL
Mã số  191V68-0

Bộ lọc trước 
Máy: VC002GL, VC004GL
Mã số 191V69-8

VC002GLZ
Bụi: 8 L
1.8 m³/phút
23 kPa
với pin BL4050F mức 1 / 5: 220 / 28
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
70 dB(A) hoặc thấp hơn
366 x 334 x 425 mm 
8.3 kg (với pin BL4020)- 11.4 kg (với pin 
BL4080F) 

VC003GLZ
Bụi / Nước: 15 / 12 L
3.2 m³/phút
23 kPa
với pin BL4050F mức 1 / 5: 220 / 28
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
70 dB(A) hoặc thấp hơn
366 x 334 x 475 mm 
8.4 kg (với pin BL4020) - 11.5 kg (với pin 
BL4080F) 

VC004GLZ
Bụi: 15 L
1.8 m³/phút
23 kPa
với pin BL4050F mức 1 / 5: 220 / 28
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
70 dB(A) hoặc thấp hơn
366 x 334 x 475 mm 
8.6 kg(với pin BL4020) - 11.7 kg(với pin 
BL4080F)  

VC005GLZ
Bụi: 8 L
2.8 m³/phút
23 kPa
với pin BL4050F mức1 / 5: 220 / 28
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
70 dB(A) hoặc thấp hơn
366 x 334 x 397 mm 
7.9 kg(với pin BL4020) - 11.0 kg(với pin 
BL4080F)  

Bộ lọc bụi nhỏ H 
Máy: VC002GL, VC004GL
Mã số 191V70-3

Bộ lọc vải
Máy: VC001GL, VC003GL
Mã số 144625-1

Máy: VC005GL
Mã số 
191V71-1

Bộ túi lọc bụi 15L 
(5 cái)
Mã số 195557-5

Dành Cho Việc Thu Gom Bụi Dành Cho Việc Vệ SinhDành Cho Việc Vệ Sinh

VC001GL
8L

VC003GL
15L

VC002GL
8L

VC004GL
15L

VC005GL
8L

Bộ chuyển đổi thùng MAKPAC
Mã số 198730-6

Hình: VC002GL

hình: VC003GL

Phụ kiện kèm theo



VC001GL
8L

VC003GL
15L

VC002GL
8L

VC004GL
15L

VC005GL
8L

48 mm

Dành Cho Việc Thu Gom Bụi Dành Cho Việc Vệ SinhDành Cho Việc Vệ Sinh
Khô (cho ngành bảo trì tòa nhà)Bụi mịnƯớt & khô

Hình: VC003GL Hình: VC004GL Hình: VC005GL

Được cung cấp bởi pin Li-Ion 40Vmax XGT

Hiệu suất hút bụi tuyệt vời tương đương 
với các kiểu máy hút bụi dùng điện nhờ cải 
thiện hiệu quả làm mát chống lại sự sinh 
nhiệt nhiều hơn từ các bộ phận điện do 
công suất đầu ra tăng lên.

Tự động chuyển sang pin thứ hai khi pin thứ nhất hết.

(khay chứa 2 pin đồng thời)

Nút điều 
chỉnh ống
kiểu nút 
trượt

Cần chuyển đổi chế độ
VC001GL / VC003GL / VC005GL

Mặt nghiêng thấp hơn giúp dễ dàng vệ sinh 
bên dưới đồ đạc hơn
VC001GL / VC003GL / VC005GL

Ống nhôm thẳng có khoá nhựa
VC001GL / VC003GL / VC005GL 

• Chức năng khóa đã được 
thêm vào kết nối của ống 
cong và ống nhôm để 
tránh rơi ra.

• Có sẵn bằng nhựa nhẹ và 
nhôm cứng.

Chế độ sàn cứng / thảm có thể chuyển đổi

Thùng chứa 8L mới
•Thùng chứa nhỏ gọn làm giảm chiều cao tổng thể của máy hút bụi.
• Bánh sau gắn vào thùng đã được tăng kích thước để giảm nguy cơ lật máy và tăng cường 
độ ổn định khi di chuyển theo hướng thẳng.

Đối với sàn cứng Đối với thảm

Chức năng khởi động không dây cho phép việc làm sạch và vận hành máy 
thoải mái. Bằng cách kết nối với thiết bị hỗ trợ với máy hút bụi, bạn có thể 
vận hành máy hút bụi tự động khi bạn khởi động thiết bị.

Hệ thống tự động khởi động không dây
VC002GL / VC004GL

VC005GL

Kích thước bánh sau

120 mmø

Công tắc 
chờ

Hiển thị 
mức pin

Nút nguồn

Núm điều 
chỉnh lực hút

Công tắc 
chờ

Hiển thị 
mức pin

Nút nguồn

Núm điều 
chỉnh lực hút

Công tắc 
chờ

Hiển thị 
mức pin

Nút nguồn

Núm điều 
chỉnh lực hút

Hình: VC001GL

Thời gian sử dụng 
liên tục 

Mức: 1 

Mức: 5

Pin: BL4050F x2

220phút

28phút


